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: 5 6Ð 1 Dáng sâm 10g Đại táo 20g- Ngưu tất

Re: \ Bạch linh 10g Đỗ trọng Cẩu tích.
Bạch truật 8g Kỷ tử Huyết đằng

Bạch thược 89 Qué chi Lién nhuc
Xuyén khung 8g Bachchinam 50g Hoàng kỳ
Duong quy 10g Dây đau xương 60g Sontra
Thục địa 20g Thổ phục linh 50g Cam thảo

Đại bổ khí huyết, kiện tỳ dưỡng vị, trừ phong thấp, dùng cho người. [

mệt mỏi, nhức đầu hoa mắt, đau lưng mỏi gối, kém ăn, kém ngủ, cơ |)
thể suy nhược.
Chống chỉ định: Không dùng rượu thuốc cho người huyết áp cao, |
viêm loét dạ dày, phụ nữ mang thai hoặc người đang vận hành
may moc tau xe. |

Cách dùng) Ngâm rượu hoặc sắc uống

Đổ rượu vào cho ngập thuốc khoảng từ 3 -5cm, ngâm từ 10 đến Ï
15 ngày. Mỗi lần u ng từ 1- 2 chén con (15-30ml) trước khi ăn cơm Ï
hoặc trước khi đi ngủ, có thể dùng sắc uống bằng cách trộn đều Ï
thuốc, chia làm 2 phần sắc uống, mỗi phần cho một ngày.
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Hướng dẫn sử dụng thuốc

THAP TOAN DAI BO GIA VI

Thập toàn đại bổ gia vị xuất xứ từ bài thuốc cổ phương “ Thập toàn

đại bổ gia giảm ”. có tác dụng đại bồ khí huyết, kiện tỳ dưỡng vị trừ

phong thấp, dùng cho người mệt mỏi, nhức đầu hoa mắt, đau lưng mỏi

gôi, kém ăn, kém ngủ, cơ thê suy nhược.

*Công thức điều chế cho 1 thang:

 

Đảng sâm ( Radix codonopsIs KD HP ) 10g ( Mười gam )
 

Bach linh ( Poria ) 10g ( Mười gam )
 

 

Bạch truật ( Rhizoma Antractylodis macrocephalae ) 08g ( Tám gam)
 

Xuyên khung ( Rhizoma Ligustici wallichii ) 08g ( Tám gam )
 

Duong quy ( Radix Angelicae sinensis ) 10g ( Mười gam )
 

Thuc dia ( Radix Rehmanniae glutinosae praeparata ) 20g ( Hai muoi gam )
 

Bach thugc ( Radix Paeoniae lactiflorae ) 08g ( Tám gam )
 

Đại táo ( Fructus Ziziphi jujubae ) 20g ( Hai muoi gam )
 

Bach chi nam ( Radix Millettiae pulchrae ) 50g (Nam muoi gam )
 

Cau ky tur ( Fructus Lycii ) 08g ( Tám gam )
 

Đỗ Trọng ( Cortex Eucommiae ) 04g ( Bốn gam )
 

Liên nhục ( Semen Nelumbinis nuciferae) 08g ( Tám gam )
 

Dây đau xương ( Caulis Tinosporae sinensis ) 60g ( Sáu mươi gam )
 

Thô phục linh ( Rhizoma Smilacis glabrae ) 50g (Năm mươi gam )
 

Cầu tích ( Rhizoma Cibotii ) 50g (Năm mươi gam )
 

Kê huyết đăng ( Caulis Spatholobi suberecti ) 50g ( Năm mươi gam )
 

Ngưu tất ( Radix Achyranthis bidentatae ) 14g ( Mười bốn gam )
 

Son tra ( Fructus Mall ) 30g ( Bamuoi gam )
 

Cam thao ( Radix Glycyrrhizae ) 10g ( Mười gam )
 

Qué chi ( Ramulus Cinamomi) 10g ( Mười gam )
  
 

 

  Hoàng kỳ ( Radix Astragali membranacel ) 12g ( Mười hai gam )

*Dang bào chế: Thuốc thang
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*Quy cách đóng gói: Đóng gói 450g. Thuốc phiên đã được bào
chế, đóng trong hai lần túi PE, có nhãn thuốcở giữa hai lần túi theo
đúng quy chế nhãn, hoặc đựng trong hộp nhựa cứng PVC

*Hướngdẫn sử dụng:

- Công dụng: Đại bổ khí huyết, kiện tỳ dưỡng vị trừ phong thấp,
dùng cho người mệt mỏi, nhức đầu hoa mắt, đau lưng mỏi gồi, kém

ăn, kém ngủ, cơ thể suy nhược.

- Cách dùng - liều dùng: Đồ rượu vào cho ngập thuốc khoảng 3-5
cm, ngâm từ 10 - 15 ngày. Mỗi lần uống từ 1 đến 2 chén con (15-
30ml) trước khi ăn cơm hoặc trước khi đi ngủ. Có thể dùng để sắc
uống, bằng cách trộn đều thuốc, chia làm 2 phân sắc uống, mỗi phần
cho một ngày.

- Chống chỉ định: Không dùng rượu thuốc cho người huyết áp cao,
viêm loét dạ dày, phụ nữ có thai hoặc người đang vận hành máy móc,

tàu xe.

- Các tương tác của thuốc : Không có

- Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo

- Các trường hợp ngừng sử dụng thuốc: Không có

*Han dùng: 12 thang ké từ ngày sản xuất

*Bảo quản: Đề nơi khô mát, tránh ánh sáng, để xa tầm tay trẻ em.

*Thuôc đat tiêu chuân: Tiêu chuẩn cơ sở.

XINĐỌCKỸHƯỚNGDÂNSỬDỤNG TRƯỚCKHI
DÙNG.
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